
Số 

TT 
Nội dung

 Dự toán 

năm 

 Thực hiện 

quý I năm 

2024 

 Ước thực 

hiện/Dự 

toán năm 

(tỷ lệ %) 

 Thực hiện quý I so 

với cùng kỳ năm 

trước (tỷ lệ %) 

1 2 3               4                5              6                              

A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 114,856    28,601       93.24       1,916.54                  

I  Số thu phí, lệ phí       57,428 15,516       27.02       1,648.01                  

1 Lệ phí

Lệ phí…

Lệ phí…

2 Phí

Phí …

Phí …

3 Giá dịch vụ       57,428        15,516       109.35                   1,648.01 

Dịch vụ Y tế dự phòng         2,028 460                         23 195.74                     

Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh TYT xã         2,900 1,780         61.38       1,358.78                  

Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh Khối KCB       52,500 13,276       25.29       93.49                       

Thu khác

II Chi từ nguồn thu phí được để lại       57,313 13,035.00  22.74       101.87                     

1 Chi sự nghiệp       57,313 13,035       22.74       102                          

a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       57,313 13,035       22.74       102                          

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên -                          

2 Chi quản lý hành chính

a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước            115 50              43.48       166.67                     

1 Lệ phí

Lệ phí…

Lệ phí…

2 Phí

Phí …

Phí …

3 Giá dịch vụ            115 50              43.48       166.67                     

Dịch vụ GĐ pháp y

Dịch vụ Y tế dự phòng, Dịch vụ kiểm nghiệm

Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

- Thu của người bệnh

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ QUÝ I NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-TTYT ngày 08/4/2024)

ĐV tính: Triệu đồng



- Thu từ cơ quan Bảo hiểm

Dịch vụ trông giữ xe, căng tin, quầy thuốc

Dịch vụ xã hội hóa: Khám bệnh, chữa bệnh; 

tiêm vác xin            115 50              43.48       166.67                     

Thu khác

B Dự toán chi ngân sách nhà nước       26,521 6,123         24.55       123.95                     

I Nguồn ngân sách trong nước       26,521 6,123         24.55       123.95                     

1 Chi quản lý hành chính

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

2.1

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công 

nghệ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

2.2

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức 

năng

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 26,521      6,123         24.55       123.95                     

4.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 24,939      6,123         24.55       123.95                      

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 1,582        -             -           -                             

5 Chi bảo đảm xã hội  

5.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

6 Chi hoạt động kinh tế 

6.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

6.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

7.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

7.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  

8.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

8.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 



9

Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, 

thông tấn

9.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

9.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

10.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

10.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

II Nguồn vốn viện trợ

1 Chi quản lý hành chính

1.1 Dự án A

1.2 Dự án B

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

2.1 Dự án A

2.2 Dự án B

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

3.1 Dự án A

3.2 Dự án B

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 

4.1 Dự án A

4.2 Dự án B

5 Chi bảo đảm xã hội  

5.1 Dự án A

2.2 Dự án B

6 Chi hoạt động kinh tế 

6.1 Dự án A

6.2 Dự án B

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

7.1 Dự án A

7.2 Dự án B

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  

8.1 Dự án A

8.2 Dự án B

9

Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, 

thông tấn

9.1 Dự án A

9.2 Dự án B

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

10.1 Dự án A

10.2 Dự án B

III Nguồn vay nợ nước ngoài

1 Chi quản lý hành chính

1.1 Dự án A

1.2 Dự án B

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ



2.1 Dự án A

2.2 Dự án B

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

3.1 Dự án A

3.2 Dự án B

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 

4.1 Dự án A

4.2 Dự án B

5 Chi bảo đảm xã hội  

5.1 Dự án A

2.2 Dự án B

6 Chi hoạt động kinh tế 

6.1 Dự án A

6.2 Dự án B

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

7.1 Dự án A

7.2 Dự án B

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  

8.1 Dự án A

8.2 Dự án B

9
Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, 

thông tấn

9.1 Dự án A

9.2 Dự án B

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

10.1 Dự án A

10.2 Dự án B



-                












